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ĐIỂM TIN
Philippines sẽ giảm đáng kể
lượng gạo nhập khẩu trong
Quý I/2026 do sản lượng lúa
năm 2025 dự kiến đạt tới
19,89 triệu tấn;

Trong 11 tháng đầu năm
2025, Campuchia đã xuất
khẩu 801.643 tấn gạo, tăng
39% so với cùng kỳ, mang về
kim ngạch 526,47 triệu USD;

Liên minh châu Âu (EU) có
kế hoạch hạn chế 1,5 triệu
tấn gạo nhập khẩu từ châu Á
từ ngày 01/01/2027, với  mức
thuế đề xuất lên tới 416 EUR
(449 USD)/tấn;

Myanmar sẽ xuất khẩu 7.500
tấn gạo Aemahta 5% tấm
sang Bangladesh theo một
thỏa thuận cấp Chính phủ
(G2G).

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 01/12/2025 - 05/12/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong
khi Ấn Độ giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 375 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do lo
ngại về nguồn cung do lũ lụt ở miền Nam nước này;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 351 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân đến từ đồng Rupee yếu; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 361 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên
nhân xuất phát từ thông tin thị trường Philippines sẽ mở cửa nhập khẩu trở lại vào tháng
01/2026. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines 
Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho
biết nước này sẽ giảm đáng kể nhu cầu
nhập khẩu gạo trong Quý I/2026, trong bối
cảnh lệnh cấm nhập khẩu gạo đã kéo dài
trong bốn tháng dự kiến sẽ được dỡ bỏ
vào đầu tháng 1/2026. Quyết định này
được đưa ra dựa trên kết quả khả quan
của sản xuất nội địa trong năm 2025, bất
chấp những lo ngại về tác động của các
cơn bão. Theo Bộ Nông nghiệp nước này,
sản lượng lúa cả năm 2025 dự báo sẽ đạt
từ 19,61 đến 19,89 triệu tấn. Mặc dù con
số này thấp hơn một chút so với mục tiêu
ban đầu, nó vẫn ở mức rất cao, gần với
mức kỷ lục 20,06 triệu tấn của năm 2023
và vượt mức 19,09 triệu tấn của năm 2024.

Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel Jr. cũng đã
lên tiếng trước những đồn đoán từ các
quốc gia xuất khẩu gạo truyền thống, vốn
kỳ vọng Philippines sẽ sớm nối lại các đơn
hàng nhập khẩu số lượng lớn. Ông đã đưa
ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ có biện
pháp ngăn chặn các nhà cung cấp nước
ngoài lợi dụng các chính sách an ninh
lương thực. Thay vào đó, Philippines
khuyến khích đa dạng hóa nguồn cung và
tìm kiếm các đối tác có thể đảm bảo giá cả
và hợp tác lâu dài. Để cụ thể hóa điều này,
Bộ Nông nghiệp Philippines sẽ sớm công
bố và triển khai các chính sách nhằm bảo
vệ giá lúa tại ruộng và ngăn chặn các hành
vi nhập khẩu mang tính trục lợi. [2]
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Campuchia
Theo báo cáo từ Liên đoàn Lúa gạo
Campuchia (CRF), trong 11 tháng đầu năm
2025, tổng sản lượng gạo xay xát xuất
khẩu của nước này đã đạt 801.643 tấn,
tăng mạnh 39% so với mức 575.562 tấn
của cùng kỳ năm trước. Tương ứng, tổng
kim ngạch thu về cũng tăng 27%, từ 413,9
triệu USD lên 526,47 triệu USD. Gạo của
Camphuchia được xuất khẩu đến 72 quốc
gia và khu vực, trong đó Trung Quốc tiếp
tục là một trong những thị trường chính.

Về cơ cấu sản phẩm, gạo thơm tiếp tục là
mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 65,15%
tổng sản lượng. Gạo tấm và gạo trắng lần
lượt chiếm 16,07% và 14,79%. Theo giới
chức thương mại, sự tăng trưởng này đến
từ việc tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối
tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và
Hiệp định Thương mại Tự do song phương
với Trung Quốc. Các thỏa thuận này đã tạo
ra lợi thế cạnh tranh về thuế quan, mở
đường cho gạo của Campuchia thâm nhập
vào các thị trường lớn. [3]
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Liên minh Châu Âu (EU)
Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt
các hạn chế mới đối với gạo nhập khẩu từ  
châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Pakistan,
thông qua một cơ chế tự vệ có thể làm
tăng thuế quan. Theo đó, hệ thống hạn
ngạch thuế quan sẽ được áp dụng, và nếu
khối lượng nhập khẩu tăng mạnh so với
mức trung bình, thuế suất Tối huệ quốc
(MFN) sẽ được kích hoạt. Quy định này dự
kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, nhằm
bảo vệ nông dân và các nhà xay xát lúa
gạo của EU, đồng thời diễn ra song song
với quá trình đàm phán Hiệp định Thương
mại Tự do (FTA) giữa Ấn Độ và EU, tạo ra
bối cảnh thương mại phức tạp.

Quy định này có thể tác động đến thị
trường nhập khẩu gạo EU có quy mô
khoảng 1,5 triệu tấn, trong đó Ấn Độ có
nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp đến
142.000 tấn. Liên đoàn các nhà xay xát gạo
châu Âu thậm chí còn đang thúc đẩy việc
áp đặt các mức thuế cụ thể cao hơn, lên
tới 264 EUR (285 USD)/tấn đối với gạo lứt
và 416 EUR (449 USD)/tấn đối với gạo xay
xát. Đồng thời, 8 quốc gia sản xuất lúa gạo
tại châu Âu cũng đã thành lập một liên
minh mới (EURice) để phối hợp chính sách.
Trước những thách thức này, các chuyên
gia cho rằng Ấn Độ cần phải tận dụng các
cuộc đàm phán FTA đang diễn ra để đảm
bảo quyền tiếp cận thị trường và có chiến
lược ứng phó phù hợp trước khi các quy
định mới có hiệu lực. [4]

Myanmar
Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) cho
biết 7.500 tấn gạo Aemahta (5% tấm) sẽ
được xuất khẩu sang Bangladesh theo
thỏa thuận cấp Chính phủ. Lô hàng này sẽ
được vận chuyển bằng đường biển qua
cảng Pathein, với đợt giao hàng đầu tiên
có khối lượng 2.500 tấn. Thỏa thuận này
là một phần của Biên bản ghi nhớ (MoU)
về thương mại gạo giữa hai quốc gia, cho
phép 31 công ty của Myanmar tham gia  
cung ứng. 

Thỏa thuận với Bangladesh là một phần
trong nỗ lực của Myanmar nhằm hoàn
thành mục tiêu xuất khẩu cho năm tài
chính hiện tại. Liên đoàn Lúa gạo
Myanmar (MRF) đã đặt mục tiêu xuất
khẩu 3 triệu tấn cho cả năm tài chính
2025/26. Thống kê cho thấy, hoạt động
xuất khẩu đang đi đúng hướng khi chỉ
trong 7 tháng đầu năm tài chính 2025/26
(từ tháng 4 đến tháng 10/2025), quốc gia
này đã xuất đi hơn 1,5 triệu tấn gạo, mang
về kim ngạch 499 triệu USD. Bên cạnh
cảng Pathein, cảng Yangon cũng ghi nhận
các hoạt động vận chuyển gạo sang
Bangladesh vào cuối tháng 11 và đầu
tháng 12, cho thấy một dòng chảy thương
mại lúa gạo ổn định và liên tục giữa hai
quốc gia. [5]
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Trong tuần từ ngày 01/12/2025 - 05/12/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, trong khi IR50404 và
OM6976 tăng so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.600 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.600 VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.133 VNĐ/kg, tăng 200 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Lũy kế 11 tháng đầu năm
2025, xuất khẩu gạo Việt
Nam đạt 7,5 triệu tấn (3,83
tỷ USD), giảm 27,7% về giá
trị so với cùng kỳ nhưng ghi
nhận tăng trưởng mạnh tại
các thị trường mới;

Thành phố Đà Nẵng ban
hành kế hoạch chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi
trên đất trồng lúa năm
2026;

Lũ rút chậm tại vùng Đồng
Tháp Mười (Tây Ninh) đã
khiến hàng ngàn ha lúa vụ
Đông - Xuân 2025/2026
chưa thể xuống giống, gây
ảnh hưởng đến năng suất;

Mưa lũ tại Đắk Lắk đã làm
sạt lở nhiều tuyến kênh
thuộc hệ thống thủy lợi Đồng
Cam, đe dọa đến kế hoạch
sản xuất của hơn 15.000 ha
lúa vụ Đông - Xuân
2025/2026.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam
trong 11 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự
sụt giảm đáng kể, theo số liệu của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 11
tháng, xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn, trị
giá 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng
và giảm sâu 27,7% về giá trị so với cùng kỳ
năm 2024. Nguyên nhân chính là do giá
xuất khẩu bình quân giảm 18,3% xuống
còn 512,1 USD/tấn và sự sụt giảm mạnh
tại các thị trường truyền thống, đặc biệt là
Philippines, dù vẫn chiếm 39,8% thị phần
nhưng giá trị xuất khẩu đã giảm tới 34,9%.

Tuy nhiên, sự sụt giảm tại các thị trường
truyền thống đã được bù đắp một phần
bởi tăng trưởng tại các thị trường mới nổi
như Ghana (tăng 29,8%), Bờ Biển Ngà
(tăng 79,8%) và đặc biệt là Bangladesh
(tăng gấp 155,1 lần). Bên cạnh đó, các tín
hiệu phục hồi khác bao gồm việc thương
lái trong nước tăng cường thu mua, các
cuộc đàm phán hợp đồng mới với
Philippines cho Quý I/2026 đang diễn ra,
và đặc biệt là việc ký kết thỏa thuận
thương mại gạo bền vững với Singapore.
Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mở ra
một kênh xuất khẩu ổn định cho các dòng
gạo chất lượng cao, phát thải thấp của
Việt Nam. [2]

Xuất khẩu gạo 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên
đất trồng lúa năm 2026. Kế hoạch hướng
đến mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng đất
nông nghiệp, cho phép chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi trên tổng diện tích
580,97 ha, theo đúng quy định của Chính
phủ, đặc biệt là Nghị định 112/2024/NĐ-CP
và Nghị định 226/2025/NĐ-CP về đất trồng
lúa.

Theo đó, diện tích chuyển đổi được phân
bổ thành ba nhóm chính, gồm diện tích
trồng cây hàng năm chiếm 408,93 ha, diện
tích trồng cây lâu năm chiếm 132,02 ha và
diện tích kết hợp trồng lúa với nuôi trồng
thủy sản chiếm 40,02 ha. Một số địa
phương có diện tích chuyển đổi lớn gồm
xã Tây Hồ (120,16 ha), Thăng Phú (120 ha),
Thăng Trường (46 ha) và Đồng Dương (32
ha). Về triển khai, UBND các xã, phường
căn cứ kế hoạch để ban hành kế hoạch chi
tiết tại địa phương. Kế hoạch hướng đến
mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng đất nông
nghiệp của TP Đà Nẵng

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và
Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
việc chuyển đổi, đồng thời báo cáo kết quả
về UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường theo quy định. [3]

Đà Nẵng
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Hoạt động gieo sạ lúa vụ Đông - Xuân
2025/26 tại các xã thuộc vùng Đồng Tháp
Mười của tỉnh Tây Ninh đang bị đình trệ
nghiêm trọng do nước lũ rút chậm, khiến
hàng ngàn ha diện tích vẫn còn ngập sâu.
Tình hình này đã khiến bà con nông dân
bỏ lỡ lịch gieo sạ đợt 2 theo khuyến cáo
của ngành nông nghiệp, do mặt ruộng
chưa khô kịp để có thể làm đất. Ghi nhận
tại các địa phương trọng điểm như xã Vĩnh
Thạnh, hơn 9.000 ha chưa thể triển khai
theo kế hoạch, trong khi tại xã Khánh
Hưng, phần lớn trong số 11.800 ha dự kiến
gieo sạ vẫn còn ngập từ 30-50 cm, chủ yếu
là các khu vực trũng thấp.

Việc chậm trễ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho
cả chu kỳ sản xuất. Theo ngành nông
nghiệp, việc gieo sạ muộn sẽ khiến lúa trổ
vào thời điểm thời tiết không thuận lợi,
ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vụ
Đông - Xuân. Nghiêm trọng hơn, sự chậm
trễ này còn có thể tác động dây chuyền
đến vụ Hè - Thu 2026, làm tăng nguy cơ
cây lúa bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm
nhập mặn. Để khắc phục, các địa phương
đang chủ động triển khai các biện pháp
ứng phó, bao gồm việc bơm rút nước tại
các vùng trũng, đồng thời khuyến cáo
nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng
ngay khi điều kiện cho phép và chuẩn bị
sẵn sàng để xuống giống đồng loạt, tránh
tình trạng gieo sạ manh mún. [4]

Tây Ninh

Trận mưa lũ lịch sử vào giữa tháng
11/2025 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng
cho hệ thống thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, đe
dọa đến kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân
2025/26 của hàng ngàn hộ nông dân. Các
công trình kênh mương thuộc hệ thống
thủy lợi Đồng Cam, vốn cung cấp nước
tưới cho hơn 15.000 ha lúa mỗi vụ tại các
vựa lúa lớn của tỉnh, đã bị hư hỏng nặng.
Ghi nhận dọc tuyến kênh Chính Nam,
hàng chục vị trí đã bị xói mòn, sạt lở, thậm
chí có những đoạn bị vỡ hoàn toàn, với
tổng thiệt hại ước tính chỉ riêng cho tuyến
kênh này đã lên tới trên 30 tỷ VNĐ. Tình
trạng sạt lở tương tự cũng xảy ra trên
nhiều tuyến kênh khác, với tổng chiều dài
bị hỏng lên tới hơn 1.000 mét.

Sự cố về hạ tầng thủy lợi đang tạo ra một
áp lực rất lớn về mặt thời gian, khi lịch gieo
sạ vụ Đông - Xuân đang đến gần. Theo
thông lệ, nước sẽ được mở cho nông dân
vào cuối tháng 11, tuy nhiên, với mức độ
thiệt hại nặng nề như hiện nay, việc khắc
phục đang gặp rất nhiều khó khăn và mất
thời gian. Điều này không chỉ làm chậm trễ
lịch thời vụ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây
sụt giảm năng suất nghiêm trọng cho toàn
vùng. Trước tình hình cấp bách, đơn vị
quản lý hệ thống thủy lợi đang huy động
tối đa lực lượng để sửa chữa, đồng thời đã
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh
phí để đẩy nhanh tiến độ. [5]

Đắk Lắk



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.tradingview.com/news/reuters.c
om,2025:newsml_L6N3XA0NC:0-supply-
concerns-push-thai-prices-to-4-month-peak-
india-vietnam-rates-slip/

[2]:https://manilastandard.net/business/314676
604/ph-to-cut-rice-imports-in-q1-next-year-on-
strong-output.html

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501801846/
cambodias-export-of-milled-rice-up-39-pct-in-
first-11-months-of-2025/

[4]:https://www.linkedin.com/pulse/eu-plans-
restrict-rice-imports-from-india-pakistan-asian-
countries-ey1mc

[5]:https://www.mdn.gov.mm/en/myanmar-
export-7500-tonnes-aemahta-rice-bangladesh-
pathein-port

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://doanhnghieptiepthi.vn/xuat-khau-gao-
giam-nhung-thi-truong-xuat-hien-tin-hieu-phuc-
hoi-tich-cuc-161251206112253019.htm

[3]:https://cadn.com.vn/da-nang-chuan-bi-
chuyen-doi-gan-600-ha-dat-trong-lua-
post323453.html

[4]:https://www.sggp.org.vn/vung-dong-thap-
muoi-hang-ngan-ha-lua-chua-the-gieo-sa-do-lu-
rut-cham-post826674.html

[5]:https://www.vietnamplus.vn/dak-lak-nhieu-
tuyen-kenh-thuy-loi-bi-sat-lo-de-doa-hon-15000-
ha-lua-post1080480.vnp
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7300 +200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6700 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8000 +900

Đồng Tháp 7100 -300

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6300 0
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